
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Quảng Trị, ngày 22 tháng 6 năm 2026 

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thực hiện việc mua sắm vật tư, hàng hóa 

nhằm phục vụ công tác sửa chữa hư hỏng đột xuất tại các khoa, phòng của Bệnh 

viện. Kịp thời khắc phục các sự cố, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa 

bệnh, bảo đảm an toàn cho người bệnh và hiệu quả hoạt động của bệnh viện. 

Vậy Bệnh viện kính mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia 

vui lòng gửi bảng chào giá cho Bệnh viện, với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 

Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà - Quảng Trị.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Kỹ sư Trần Tý – Phòng Hành chính quản trị 

- Số điện thoại: 0935.118.360      Email: trantyhcbv@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Hành chính 

quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

- Các đơn vị cung cấp Báo giá gửi bản mềm qua  

Email: trantyhcbv@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 22 tháng 6 năm 2026 đến 

trước 17h00 ngày 25 tháng 6 năm 2026.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Báo giá có giá trị trong vòng 90 

ngày.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục hàng hóa: 

STT Danh mục hàng hóa ĐVT 

Số 

lượng 

 

1 Măng song ren ngoài phi 25 x 1/2 SXMN2512 Cái 15 

2 Măng sông thu phi 50/32- Xanh SXCS5032 Cái 1 

3 Mặt 1 môđun Cái 10 



STT Danh mục hàng hóa ĐVT 

Số 

lượng 

 

4 Mặt 2 môđun cái 30 

5 Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A.B S18- S18121/AB Cái 25 

6 Máy bơm nước RJm90- 1100A/1.1kW/220V cái 1 

7 MS Giảm Mỏng 42/34 Cái 25 

8 NNV1725M- Nẹp vuông 25mm x 14mm x 1.7m Cái 10 

9 
NSF1641RC- GR- Quạt đứng remote, bạc đạn, 50W, 

NSF1641RC màu ghi 
Cái 1 

10 
NWF1612RC- BL- Quạt treo remote, 47W, 

NWF1612RC màu xanh 
Cái 1 

11 Ổ cắm đôi 2 chấu Cái 20 

12 ổ cắm đôi 3 chấu Cái 30 

13 Ống 110 B MÉT 1 

14 Ống cứng D16 sp Cái 100 

15 Ống HPDE sọc xanh 32 x 2.4mm Cái 40 

16 
Ống lạnh kháng khuẩn PP-R phi 20 x 2.3- Xanh 

SXLK2023 
Cái 180 

17 
Ống lạnh kháng khuẩn PP-R phi 25x2.8- xanh 

SXLK2528 
Cái 120 

18 
Ống lạnh kháng khuẩn PP-R phi 32x2.9- Xanh 

SXLK3229 
mét 18 

19 Ống lạnh PPR phi 50 - KK SXLK5046 mét 4 

20 Ống nhựa HDPE : 25mmx2.0mmx200 mét 115 

21 Ống nhựa HDPE: 32mmx3.0mmx100m mét 211 

22 Ống nhựa HDPE: 40mmx2.4mmx100m mét 300 

23 Ống nhựa HDPE: 50mmx3.0mmx100m mét 53 

24 
Ống nhựa PVC- U cấp thoát nước nong trơn: 

21mmx2.0mmx4.0m 
mét 5 



STT Danh mục hàng hóa ĐVT 

Số 

lượng 

 

25 
Ống nhựa PVC- U cấp thoát nước nong trơn: 

27mmx3.0mmx100m 
mét 24 

26 
Ống nóng kháng khuẩn PP-R phi 20x3.4- Xanh 

SXNK2034 
mét 80 

27 Ống PVC D16 cây 50 

28 Ông uPVC  110D mét 12 

29 Ống uPVC 34 x 2.1 mm mét 240 

30 Ống uPVC 34 x 3mm - CT3 mét 48 

31 Ống uPVC 42 x 3mm mét 40 

32 Ông uPVC 42A/25c mét 32 

33 Ống uPVC 49 x 2.8mm mét 28 

34 Ông uPVC 60A mét 8 

35 Ông uPVC 90 x 3mm mét 8 

36 Ống uPVC 90B - mét 54 

37 PKVU- Van 50 cái 1 

38 Quạt hút senko H200 cái 6 

39 Quạt Hút Senko H250 cái 6 

40 Quạt trần đảo senko TD105 Cái 33 

41 Quạt trần đảo TĐ-16RC - Remote Cái 10 

42 Quạt treo senko TC16 Cái 10 

43 Rắc co nhựa phi 32x2 - Xanh SXRC4132 mét 2 

44 Rắcco 21 Cái 2 

45 Tê dày 34 Cái 8 

46 Tê đều HDPE 40 x 40 cái 1 

47 Tê mỏng 60 Cái 1 

48 Tê răng trong giảm Dày 21/27 Cái 42 



STT Danh mục hàng hóa ĐVT 

Số 

lượng 

 

49 Tê thu nhiệt 25/20 cái 20 

50 TN-4 ( Tủ điện lắp nổi 4 cực ) cái 4 

51 Van chặn - Tay chụp 20 cái 4 

52 Van cửa cổng ( mở 100%) phi 25 cái 4 

53 Van PP 2 đầu rắc co HDPE 25 x 25 cái 5 

54 Van PP 2 đầu rắc co HDPE 50 x 50 cái 1 

55 Vòi gạt đồng tay dài CP PN10- DN15 cái 60 

56 WF 331 phi 27 Van phao hồ Cái 3 

57 WF 333 AB Van phao điện Cái 6 

58 
WF-0711 Vòi tắm sen gắn tường Neo Modern 

FFAS0711-601500BF0 
Bộ 1 

59 WF271 (60cm) Dây cấp inox 304 ống EPDM  sợi 40 

60 WF331 Van phao hồ 34  Cái 11 

61 Y mỏng 60 Cái 22 

Ghi chú: Các đơn vị căn cứ năng lực để báo giá từng mặt hàng, vật tư phù 

hợp với khả năng cung cấp của đơn vị mình 

2. Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ: Quý III năm 2026 

3. Địa điểm cung cấp: Vận chuyển, cung cấp hàng hóa và vật tư tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - 266 Hùng Vương, Phường Nam Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị.    

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.  

Nơi nhận:                    

- Các Nhà cung cấp, Công ty tại VN; 

- Lưu: HCQT(1).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

 

Nguyễn Thị Luyến 
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